
 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10 + 12 (BUỔI CHIỀU) – Áp dụng từ 05/9/2024 
MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT + QUỐC PHÒNG AN NINH 

●​ Địa điểm: 

-​ Môn Bóng chuyền và Bóng rổ: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. 

-​ Môn Bóng đá: Sân Bóng đá cỏ nhân tạo Mỹ Anh, số 105B Nguyễn Thị Minh Khai. 

-​ Môn Cầu lông: Sân Cầu lông trải thảm số 01 Ngô Quyền. 

MÔN Thời 
gian Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

GDTC 
Xuất 1 

14h00-1
5h30 2+3 12-BĐ2C - QUÝ 12-BĐ 3C - QUÝ 12-BĐ 1C - QUÝ   

10-BĐ2A - HƯNG 10-BĐ 1A - HƯNG    
13h30-1

5h00 2+3 12-CL1C – HƯỜNG 12-CL5C – HƯỜNG 10-CL3A – CƯỜNG 10-CL5A – CƯỜNG 10-CL8A – CƯỜNG 
12-CL6C – HÒA 10-CL1A – CƯỜNG 10-CL4A – HƯNG 10-CL6A – HƯNG 10-CL7A – HƯNG 

13h50-1
5h20 2+3 12-BR1C – CƯỜNG 12-BR 5C - LINH 10-BR 1A – LINH 10-BR 2A – LINH  

 10-BC 1A – TRÂM    

GDTC 
Xuất 2 

15h05-1
6h35 4+5 12-CL3C – HƯỜNG 12-CL2C – HƯỜNG    

12-CL4C – HÒA 10-CL2A – CƯỜNG    
15h45- 
17h15 4+5 12-BR 3C – CƯỜNG 12BR 2C - LINH 12-BR4C - LINH 10-BR 3A – LINH  

12-BC 1C - TRÂM 10-BC 2A – TRÂM    

QPAN 

13h50-1
4h35 2 

12C 1 – THANH  12C14 - HƯỜNG 10A 4 – HƯỜNG  
12C 2 - ẢNH 12C 3- HẢI 12C13 - HẢI 10A 5 - HÒA  
 10A 14 – THANH 10A 7 - ẢNH    
  10A 2 – THANH   

14h55-1
5h40 3 

12C 10 – THANH 12C 9- HẢI 12C8 - HẢI 10A12 – HƯỜNG  
12C 11 - ẢNH 10A 15 – THANH 12C 5 - HƯỜNG 10A13 - HÒA  
  10A10  - ẢNH    
  10A11 – THANH   

15h45-1
6h30 4 

10A 1 – THANH 12C 12 – THANH 12C 7 - HẢI 10A6 – HƯỜNG  
10A 3 - ẢNH  12C 6- HẢI 12C 4 - HƯỜNG 10A 8 - HÒA  
  12C 15 - ẢNH   
  10A9 – THANH   

Nha Trang, ngày 01 tháng 9 năm 2024 
  KT. HIỆU TRƯỞNG 



  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

    Lương Hồng Quang  



TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11 (BUỔI SÁNG) – Áp dụng từ 05/9/2024 
MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT + QUỐC PHÒNG AN NINH 

●​ Địa điểm: 
-​ Môn Bóng chuyền và Bóng rổ: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. 
-​ Môn Bóng đá: Sân Bóng đá cỏ nhân tạo Mỹ Anh, số 105B Nguyễn Thị Minh Khai. 
-​ Môn Cầu lông: Sân Cầu lông trải thảm số 01 Ngô Quyền. 

MÔN Thời 
gian Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

GDTC 
Xuất 1 

7h00-8h
30 1+2 11-BĐ1B - HƯNG 12-BĐ 2B - HƯNG    

7h00-8h
30 1+2 11-CL1B – QUÝ 11-CL6B – QUÝ 11-CL5B – HẢI 11-CL3B – HẢI  

7h00-8h
30 1+2 

11-BR1B – THANH 11-BR4B – THANH 11-BR3B – LINH 11-BR2B – LINH  

11-BC 1B - TRÂM 11-BC2B - TRÂM    

GDTC 
Xuất 2 

8h35-10
h05 3+4 11-CL2B – QUÝ 11-CL4B – QUÝ 11-CL7B – HẢI   

QPAN 

7h00-7h
45 1  11B8 - ẢNH   11B1 - ẢNH 

7h50 – 
8h35 2 

11B2 - ẢNH 11B10 - ẢNH   11B4 - ẢNH 

11B7 - HÒA 11B14 - HÒA   11B3 - HÒA 

8h55- 
9h40 3 

11B15 - ẢNH 11B9 - ẢNH   11B5 - ẢNH 

11B6 - HÒA 11B12 - HÒA   11B13 - HÒA 
9h45-10

h30 4  11B11 - HÒA    

 

Nha Trang, ngày 01 tháng 9 năm 2024 
  KT. HIỆU TRƯỞNG 
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
   ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​     Lương Hồng Quang 


